	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA IN & TRUYỀN THÔNG
	Ngành đào tạo: Công nghệ In

     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ In




Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: An toàn lao động và quản lý bảo trì thiết bị in
Mã học phần: SEMM-320755
2. Tên Tiếng Anh:    SAFETY AND EQUIPMENT FAMILIARIZATION
3. Số tín chỉ: 3 TC
Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần)
3(3;0;6)
4. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: ThS – GV.  Cao Xuân Vũ

2/ Danh sách GV cùng giảng dạy: ThS – GV. Nguyễn Minh Nhật

5. Điều kiện tham gia học tập học phần




Môn học trước:          Không


Môn học tiên quyết:   Không 


Khác: không

6. Mô tả tóm tắt học phần: 

· Những vấn đề chung công tác bảo hộ lao động: điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm có hại trong lao động sản xuất.

· Các biện pháp phòng tránh tai nạn trong sản xuất: kỹ thuật, vệ sinh, tổ chức.

· Các qui định an toàn trong vận hành thiết bị sản xuất in: các biển báo, chỉ dẫn an toàn với từng thiết bị sản xuất in.

· Đặc trưng các hóa chất thường dùng trong công nghiệp in: ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, môi trường và biện pháp phòng chống, cách xử lý an toàn.

· Các phương pháp vệ sinh bảo trì thiết bị sản xuất in: qui tắc an toàn khi vệ sinh, bôi trơn, bảo dưỡng thiết bị và lựa chọn phương pháp bảo trì thích hợp cho từng thiết bị sao cho phù hợp với điều kiện sản xuất.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Hiểu được các vấn đề chung về công tác BHLĐ: điều kiện lao động, điều kiện nhà xưởng, các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất.
	 4.4

	G2
	Hiểu được qui tắc an toàn khi tiếp xúc, sử dụng vật liệu và máy móc trong ngành in.
	1.2, 1.3

	G3
	Khả năng phân tích, xây dựng qui trình vận hành sản xuất an toàn phù hợp với các thiết bị chế bản, in , thành phẩm.
	2.1, 2.3

	G4
	Khả năng tổng quát hoá, phân tích và lựa chọn phương pháp vệ sinh bảo trì phù hợp với điều kiện sản xuất in.
	3.2, 4.4, 4.5


8. Chuẩn đầu ra của học phần


	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Tham gia xây dựng, tổ chức, quản lý một xưởng in hiện đại với đầy đủ quy trình, trang thiết bị để có thể sản xuất được những sản phẩm in đòi hỏi chất lượng cao.
	4.4.3

	
	G1.2
	Tham gia xây dựng, tổ chức, quản lý một xưởng thành phẩm hiện đại với đầy đủ quy trình, trang thiết bị để có thể sản xuất được những sản phẩm in đòi hỏi chất lượng cao.
	4.4.4

	G2
	G2.1
	Hiểu biết  những đặc điểm, thành phần cấu tạo, tinh chất, cách sử dụng các vật liệu chính trong ngành in. 
	1.2.3

	
	G2.2
	Ứng dụng các hiểu biết về nguyên lý cấu tạo và họat động, quy trình vận hành của các thiết bị cơ bản dùng trong quy trình sản xuất in (bao gồm chế bản, in và thành phẩm) vào việc vận hành và phân tích các nguyên nhân và tìm các biện pháp khắc phục các lỗi sai hỏng cơ bản xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị.
	1.3.3

	
	G2.3
	Ứng dụng các hiểu biết về công nghệ và các quy trình sản xuất in (bao gồm chế bản, in và thành phẩm) vào việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, phân tích các nguyên nhân sai hỏng và tìm cách khắc phục phòng ngừa.
	1.3.4

	G3
	G3.1
	Có khả năng tổng quát hóa và phân tích
	2.1.2

	
	G3.2
	Có khả năng xác định 1 hệ thống như hệ thống quy trình sản xuất In, hệ thống quy trình quản lý chất lượng sản phẩm in, hệ thống thiết bị cho 1 phân xưởng hay toàn bộ nhà máy, cơ cấu tổ chức sản xuất cho 1 phân xưởng hay doanh nghiệp in. Xác định các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến các hệ thống trên.
	2.3.1

	G4
	G4.1
	Tham gia xây dựng, tổ chức, quản lý một xưởng in hiện đại với đầy đủ quy trình, trang thiết bị để có thể sản xuất được những sản phẩm in đòi hỏi chất lượng cao.
	4.4.3 

	
	G4.2
	Tham gia xây dựng, tổ chức, quản lý một xưởng thành phẩm hiện đại với đầy đủ quy trình, trang thiết bị để có thể sản xuất được những sản phẩm in đòi hỏi chất lượng cao.
	4.4.4

	
	G4.3
	Sử dụng vật liệu in phù hợp với yêu cầu sản phẩm và công nghệ.
	4.5.1


9. Tài liệu học tập 
[1] Bài giảng An toàn lao động và quản lý bảo trì thiết bị in, Khoa In & Truyền thông trường ĐHSPKT TP.HCM

[2] An toàn lao động – Hoàng Trí.

[3] The printer’s guide to health and safety, Richmond, Crown 2002.

10. Đánh giá sinh viên
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra như sau: 

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập lớn
	
	20

	BT#1
	Tìm hiểu các tính chất của công tác BHLĐ và phân tích điều kiện lao động hiện tại của một số nhà in.
	Tuần 4
	Báo cáo
	G4.4
	10

	BT#2
	Phân tích và lập qui trỉnh an toàn khi tiếp xúc, chiết rót và sử dụng hoá chất trong ngành in.
	Tuần 7
	Báo cáo
	G1.2,

G1.3
	10

	Kiểm tra giữa kỳ
	
	10

	KT
	Làm bài kiểm tra giữa kỳ: nguyên nhân gây ra tai nạn, các biện pháp phòng tránh và các qui định an toàn về nhà xưởng, dụng cụ bảo hộ lao động.
	Tuần 8
	Bài kiểm tra
	G1.2, G2.2, G2.3
	10

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	20

	TL
	Nhóm SV chọn tự chọn đề tài là phân tích xây dựng qui trình an toàn, vệ sinh bảo dưỡng cho các thiết bị in
	Tuần 2-15
	Tiểu luận - Báo cáo
	G4.4, G2.3,

G3.2
	  20

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 60 phút.


	
	Thi tự luận
	G4.4

G1.2, G1.3, G2.3,

G4.5
	


11. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần 1
	Chương 1: Những vấn đề chung về công tác BHLĐ
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G1.1, G1.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Giới thiệu môn học.

· Khái niệm về khoa học lao động.

· Nhiệm vụ của khoa học lao động.

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· -Đọc trước tài liệu Chương 2-tài liệu tham khảo [1] và chương 1 tài liệu tham khảo [2] về  các biện pháp kỹ thuật an toàn.
	G1.1, G1.2


	Tuần 2
	Chương 1: Những vấn đề chung về công tác BHLĐ
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G1.1, G1.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Điều kiện lao động

· Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất

· Các yếu tố có hại trong sản xuất

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Tìm hiểu nội dung và tính chất của công tác BHLĐ
	G1.1, G1.2


	Tuần 3
	Chương 1: Những vấn đề chung về công tác BHLĐ
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G1.1,

G1.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Các biện pháp về kỹ thuật an toàn

· Thiết bị che chắn

· Thiết bị phòng hộ cá nhân

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Tìm ví dụ các kỹ thuật an toàn trong công nghiệp in
	G1.1, G1.2


	Tuần 4
	Chương 1: Những vấn đề chung về công tác BHLĐ
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G1.1,

G1.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Các biện pháp về vệ sinh lao động

· Khắc phục điều kiện vi khí hậu xấu

· Một số biện pháp tổ chức sản xuất

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Tìm ví dụ vệ sinh an toàn trong công nghiệp in
	G1.1, G1.2


	Tuần 5
	Chương 2: Đặc trưng của công nghiệp in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G2.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Môi trường làm việc trong công đoạn chế bản

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Phân tích môi trường làm việc trong công đoạn chế bản.
	G2.2


	Tuần 6
	Chương 2: Đặc trưng của công nghiệp in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G2.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Môi trường làm việc trong công đoạn in bao bì

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Phân tích môi trường làm việc trong công đoạn chế bản.
	G2.2


	Tuần 7
	Chương 2: Đặc trưng của công nghiệp in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G2.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Môi trường làm việc trong công đoạn in ấn phẩm

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Môi trường làm việc trong công đoạn in ấn phẩm
	G2.2


	Tuần 8
	Chương 2: Đặc trưng của công nghiệp in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G2.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Môi trường làm việc trong công đoạn in báo

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Phân tích môi trường làm việc trong công đoạn in báo.
	G2.2


	Tuần 9
	Chương 2: Đặc trưng của công nghiệp in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G2.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Môi trường làm việc trong công đoạn in kim loại

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Phân tích môi trường làm việc trong công đoạn in kim loại.
	G2.2


	Tuần 10
	Chương 3: Các qui định an toàn trong ngành in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G3.1

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Ý nghĩa màu sắc 

· Ý nghĩa các ký hiệu, biển báo

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Phân tích các ý nghĩa biển báo an toàn trong ngành in.
	G3.1


	Tuần 11
	Chương 3: Các qui định an toàn trong ngành in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G4.1

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Hệ thống an toàn trong máy in

· Hệ thống an toàn khâu thành phẩm

· Hệ thống an toàn khâu chế bản

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Phân tích các yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng đến người lao động trong sản xuất in.
	G4.1


	Tuần 12
	Chương 4: Các loại hóa chất thường sử dụng trong ngành in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G4.3, G2.1

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Các hóa chất sử dụng trong công đoạn in, chế bản, thành phẩm.

· Tính độc hại của các loại đèn sấy

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Tìm hiểu các biện pháp an toàn với hóa chất ngành in.
	G4.3, G2.1


	Tuần 13
	Chương 5: Qui trình vệ sinh bảo dưỡng thiết bị in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G4.2, G3.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Các qui trình vệ sinh bảo trì công nghiệp.

· Các qui trình vệ sinh thiết bị in

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Tìm hiểu các biện pháp vệ sinh thiết bị an toàn trong quá trình thiết bị đang vận hành.
	G4.2, G3.2


	Tuần 14
	Chương 5: Qui trình vệ sinh bảo dưỡng thiết bị in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G4.2, G3.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Các qui trình bảo trì thiết bị công nghiệp

· Các qui trình bảo trì thiết bị in

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Lập qui trình bảo trì cho máy in offset tờ rời
	G4.2, G3.2


	Tuần 15
	Chương 5: Qui trình vệ sinh bảo dưỡng thiết bị in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
	G4.1, G4.2, G4.3

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Tổng kết báo cáo tiểu luận

· Tổng kết môn học

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	


12. Đạo đức khoa học: 


Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

13. Ngày phê duyệt: 

14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: 

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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